PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ
TRƯỜNG TH&THCS ĐINH NÚP

LỊCH BÁO GIẢNG - Khối I

TUẦN:  34
Từ ngày 29/4/2019 đến ngày 3/5/2019
	Thứ

Ngày
	Tiết
	Môn
	TCT
	Tên bài dạy
	Ghi chú

	Thứ 

hai

20/04
	1
	CC-KNS
	34
	Bài 14: Em yêu trường lớp (t2)
	

	
	2
	Tập đọc
	55
	Bác đưa thư
	

	
	3
	Tập đọc
	56
	Bác đưa thư
	

	
	4
	Tập đọc
	
	
	

	
	5
	Âm nhạc
	34
	Ôn tập và biểu diễn bài hát
	

	Thứ

ba

21/04


	1
	Toán 
	133
	Ôn tập các số đến 100
	

	
	2
	Tập viết
	32
	Tô chữ hoa X, Y
	

	
	3
	Chính tả
	19
	Bác đưa thư
	

	
	4
	Mỹ thuật
	34
	Khu nhà nơi em ở (t2)
	

	
	5
	Thể dục
	34
	Bài 34
	

	Thứ

tư

22/04


	1
	Tập đọc
	57
	Làm anh
	

	
	2
	Tập đọc
	58
	Làm anh
	

	
	3
	Tập đọc
	
	
	

	
	4
	Toán 
	134
	Ôn tập các số đến 100
	

	
	5
	TNXH
	34
	 Thời tiết
	Bvmt,bđkh

	Thứ năm

23/04


	1
	Toán 
	135
	Ôn tập các số đến 100
	

	
	2
	Chính tả
	20
	Chia quà 
	

	
	3
	Kể chuyện
	10
	Hai tiếng kì lạ
	

	
	4
	Thủ công
	34
	Thực hành gợi ý sáng tạo
	

	
	5
	Đạo đức
	34
	Dành cho địa phương
	

	Thứ sáu

24/04


	1
	Tập đọc
	59
	Người trồng na
	

	
	2
	Tập đọc 
	60
	
	 

	
	3
	Tập đọc 
	
	
	

	
	4
	Toán 
	136
	Luyện tập chung
	

	
	5
	Sinh hoạt
	34
	Sinh hoạt cuối tuần
	


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ
TRƯỜNG TH&THCS ĐINH NÚP

LỊCH BÁO GIẢNG - Khối I

TUẦN:  35
Từ ngày 6/5/2019  đến ngày 10/5/2019
	Thứ

Ngày
	Tiết
	Môn
	TCT
	Tên bài dạy
	Ghi chú

	Thứ 

hai

20/04
	1
	Chào cờ
	35
	Chào cờ đầu tuần
	

	
	2
	Tập đọc
	61
	Anh hùng biển cả
	Bhđ, bvmt

	
	3
	Tập đọc
	62
	Anh hùng biển cả
	Bhđ,bvmt

	
	4
	Tập đọc
	
	
	

	
	5
	Âm nhạc
	35
	Ôn tập và biểu diễn bài hát
	

	Thứ

ba

21/04


	1
	Toán 
	137
	Luyện tập chung
	

	
	2
	Tập viết
	33
	Viết chữ số 0...9
	

	
	3
	Chính tả
	21
	Loài cá thông minh
	

	
	4
	Mỹ thuật
	35
	Khu nhà nơi em ở ( t4)
	

	
	5
	Thể dục
	35
	Bài 35
	

	Thứ

tư

22/04


	1
	Tập đọc
	63
	Ò ... ó...o
	

	
	2
	Tập đọc
	64
	Ò ... ó...o
	

	
	3
	Tập đọc
	
	
	

	
	4
	Toán 
	138
	Luyện tập chung
	

	
	5
	TNXH
	35
	Ôn tập: Tự nhiên
	bhđ

	Thứ năm

23/04


	1
	Toán 
	139
	Luyện tập chung
	

	
	2
	Chính tả
	22
	Ò ... ó...o
	

	
	3
	Kể chuyện
	11
	Ôn tập
	

	
	4
	Thủ công
	35
	Thực hành tổng hợp cuối chương III, kĩ thuật cắt, dán giấy
	

	
	5
	Đạo đức
	35
	Dành cho địa phương
	

	Thứ sáu

24/04


	1
	Tập đọc
	65
	Ò ... ó...o
	

	
	2
	Tập đọc 
	66
	Kiểm tra
	 

	
	3
	Tập đọc 
	
	
	

	
	4
	Toán 
	140
	Kiểm tra
	

	
	5
	Sinh hoạt
	35
	Sinh hoạt cuối tuần
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